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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 29/4-03/5/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 
tăng và Ấn Độ không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 592 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so 
với tuần trước. Giá gạo tăng do nhu cầu gạo Thái Lan tăng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 532 USD/tấn, không đổi so với tuần 
trước. Giá gạo Ấn Độ không có nhiều biến động, do các nhà nhập 
khẩu gạo đang trì hoãn việc mua hàng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 579 USD/tấn, tăng 1 USD/tấn so 
với tuần trước. Giá gạo tương đối ổn định trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo 
dài từ 29/4 đến 1/5. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 Xuất khẩu gạo 9 tháng niên 
vụ 2023/2024 của Pakistan 
đạt 2,939 tỷ USD, tăng mạnh 
so với mức 1,6 tỷ USD cùng 
kỳ năm trước và cao hơn 
mức 2,1 tỷ USD trong cả niên 
vụ 2022/2023. 
 

 Philippines đã nhập khẩu 
1,42 triệu tấn gạo trong giai 
đoạn từ 01/01/2024 đến 
19/4/2024, tăng 7,95% so với 
cùng kỳ năm trước. 

 
 Tính đến ngày 1/3/2024, tồn 

kho gạo của Philippines ở 
mức 1,37 triệu tấn, giảm 3% 
so với cùng kỳ năm trước. 

 
 Sản lượng lúa của 

Philippines trong Quý I/2024 
ước đạt 4,68 triệu tấn, giảm 
2% so với cùng kỳ năm 
trước. 
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Pakistan: Xuất khẩu gạo 9 tháng niên vụ 
2023/2024 của Pakistan đạt 2,939 tỷ USD, tăng 
mạnh so với mức 1,6 tỷ USD cùng kỳ năm trước 
và cao hơn mức 2,1 tỷ USD trong cả niên vụ 
2022/2023. Về khối lượng, Pakistan đã xuất khẩu 
4,55 triệu tấn gạo trong 9 tháng niên vụ 
2023/2024 so với mức 2,9 triệu tấn cùng kỳ năm 
trước. Trung bình mỗi quý Pakistan xuất khẩu gạo 
trị giá 1 tỷ USD, do đó, cả niên vụ 2023/2024 quốc 
gia này có thể xuất khẩu tổng cộng 4 tỷ USD gạo. 
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo của Pakistan đã 
đặt mục tiêu xuất khẩu gạo trị giá 5 tỷ USD trong 
niên vụ 2024/2025. Xuất khẩu gạo của Pakistan 
tăng mạnh là do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn 
Độ và các nỗ lực của Chính phủ Pakistan nhằm 
tăng nguồn thu ngoại hối cho đất nước trong bối 
cảnh khủng hoảng tài chính. [2] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, 
quốc gia này đã nhập khẩu 1,42 triệu tấn gạo 
trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 19/4/2024, 
tăng 7,95% so với cùng kỳ năm trước ở mức 1,31 
triệu tấn. Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp 
gạo lớn nhất cho Philippines với 955.817,87 tấn 
gạo, chiếm 67,14% tổng khối lượng nhập khẩu. 
Thái Lan là thị trường cung cấp lớn thứ hai với 
265.019,64 tấn. Tiếp theo là Pakistan với 
133.984,50 tấn và Myanmar với 59.880 tấn. Còn 
lại là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, 
Campuchia, Ấn Độ, Italia và Tây Ban Nha. [3] 

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính 
đến ngày 1/3/2024, tồn kho gạo của quốc gia này 
ở mức 1,37 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 
trước ở mức 1,41 triệu tấn, và giảm 9,6% so với 
tháng trước ở mức 1,51 triệu tấn. [3] 

Theo PSA, sản lượng lúa của Philippines trong 
Quý I/2024 ước đạt 4,68 triệu tấn, giảm 2% so với 
cùng kỳ năm trước ở mức 4,78 triệu tấn và giảm 
2,8% so với mức dự báo của PSA. Nguyên nhân 
chính làm giảm sản lượng lúa của Philippines là 
do hình thái thời tiết El Nino. Theo Bộ Nông 
nghiệp Philippines, El Nino đã tác động tới 34.264 

ha lúa trong Quý I/2024, làm giảm khoảng 72.733 
tấn lúa. Hầu hết các thiệt hại và tổn thất đều ở giai 
đoạn sinh sản và trưởng thành. [4] 

Bangladesh: Bộ trưởng Bộ Môi trường, Rừng và 
Biến đổi Khí hậu Bangladesh cho biết quốc gia 
này đang có kế hoạch thúc đẩy áp dụng các công 
nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất lúa 
gạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Việc áp 
dụng các công nghệ này không chỉ giảm thiểu 
lượng khí thải carbon mà còn tối ưu hóa việc sử 
dụng tài nguyên, và có khả năng mở ra các cơ hội 
cho tín dụng carbon quốc tế. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 29/4-03/5/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 
OM6976 không đổi so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.700 
VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.400 
VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.925 
VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Đông - Xuân: Tính đến ngày 15/4/2024, cả nước gieo cấy được 
2.948,6 nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 2,5 nghìn ha so với vụ Đông 
- Xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.057,5 nghìn 
ha, giảm 9,4 nghìn ha. Diện tích giảm chủ yếu do chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp như xây dựng cụm công nghiệp, 
xây dựng đường cao tốc hoặc chuyển sang trồng cây ăn quả, nuôi 
trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, vùng Đồng bằng 
sông Hồng đã gieo cấy được 470,6 nghìn ha, giảm 6,3 nghìn ha; vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc gieo cấy được 240,1 nghìn ha, giảm 2 
nghìn ha; vùng Bắc Trung Bộ gieo cấy được 346,8 nghìn ha, giảm 1,1 
nghìn ha. Các địa phương phía Nam gieo cấy 1.891,1 nghìn ha, tăng 
6,9 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm trước do giá lúa đang ở mức 
cao  nên người dân tích cực xuống giống tối đa diện tích. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

 Giá lúa ĐBSCL không đổi 
trong tuần. 
 

 Tính đến ngày 15/4/2024, cả 
nước gieo cấy được 2.948,6 
nghìn ha lúa Đông - Xuân, 
giảm 2,5 nghìn ha so với vụ 
Đông - Xuân năm trước. 

 
 Đến 15/4/2024, các địa 

phương phía Nam thu hoạch 
1.612 nghìn ha lúa Đông - 
Xuân, chiếm 85,2% diện tích 
gieo trồng. 

 
 Tính đến 15/4/2024, các địa 

phương phía Nam gieo cấy 
được 553,5 nghìn ha lúa Hè - 
Thu, bằng 130,9% cùng kỳ 
năm trước. 

 
 Mưa lớn, giông lốc tại miền 

Trung làm hàng nghìn ha lúa 
đổ rạp. 

 
 Ngân hàng Thế giới cam kết 

chi trả 10 USD/tín chỉ carbon 
từ trồng lúa giảm phát thải ở 
ĐBSCL. 
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Do thực hiện tốt công tác chăm sóc ngay từ khi 
gieo cấy nên hầu hết diện tích lúa Đông - Xuân sinh 
trưởng và phát triển tốt. Ngay từ đầu vụ, các địa 
phương ven biển của vùng ĐBSCL đã xây dựng kế 
hoạch ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. 
Tháng Tư và nửa đầu tháng Năm, xâm nhập mặn 
đạt đỉnh trùng với thời kỳ lúa Đông - Xuân bắt đầu 
cho thu hoạch nên nhu cầu nước cần ít hơn, do đó 
không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất vụ Đông - 
Xuân. [2] 

Đến 15/4/2024, các địa phương phía Nam thu 
hoạch 1.612 nghìn ha lúa Đông - Xuân, chiếm 
85,2% diện tích gieo trồng và bằng 102,0% so cùng 
kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long thu hoạch được 1.423,9 nghìn ha, chiếm 
95,7% và bằng 100,6%. [2] 

Lúa Hè – Thu: Tính đến 15/4/2024, các địa 
phương phía Nam gieo cấy được 553,5 nghìn ha 
lúa Hè - Thu, bằng 130,9% cùng kỳ năm trước, 
trong đó vùng ĐBSCL đạt 544,8 nghìn ha, bằng 
131,2%. Tiến độ gieo cấy lúa Hè - Thu nhanh hơn 
cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương thu hoạch 
sớm vụ lúa Đông - Xuân, cùng với đó giá lúa ở mức 
cao nên bà con nông dân tranh thủ xuống giống vụ 
Hè - Thu. Một số địa phương có tiến độ gieo cấy 
lúa Hè - Thu nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước: 
Long An bằng 125,9%; An Giang bằng 113,5%; 
Hậu Giang bằng 118,4%... Tuy nhiên, vụ Hè - Thu 
thường chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nắng 
nóng, hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Nam Bộ, 
Trung Bộ và Tây Nguyên trong các tháng mùa khô. 
Do đó, các địa phương cần áp dụng kỹ thuật canh 
tác tiên tiến, bảo đảm nguồn nước tưới cho cây 
lúa, rà soát cơ cấu mùa vụ và điều chỉnh thời vụ 
gieo trồng đảm bảo khung thời vụ tốt nhất cho vụ 
mùa tiếp theo. [2] 

Hà Tĩnh: Vụ Xuân năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh sản xuất 
59.107 ha lúa; chủ yếu thực hiện gieo cấy nhóm 
giống chủ lực, nhóm giống có tiềm năng năng suất, 
chất lượng và triển vọng cao, thời gian sinh trưởng 
từ 120-135 ngày như: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, 
Nếp 98, Nếp 87, Khang Dân 18, Bắc Thịnh, ADI28, 
HD11, Hà Phát 3, VNR20, ADI 168,… Đến thời 
điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 7.700 ha lúa; 
tập trung tại các địa phương có diện tích gieo cấy 
sớm, vùng trũng thấp, ven biển của huyện Nghi 
Xuân, Đức Thọ, Can Lộc... [3] 

Vụ Xuân năm 2024, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện 
mạnh mẽ việc phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa 
lớn, dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng 
mẫu lớn theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy 
về thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và 
những năm tiếp theo. Diện tích tập trung, tích tụ đã 
đạt gần 10.694 ha. [3] 

Mưa lớn, giông lốc gây thiệt hại cho sản xuất 
lúa tại miền Trung 

Quảng Bình: Mưa lớn làm 2.000 ha lúa vụ Đông - 
Xuân bị ngã đổ rạp, trong đó, huyện Lệ Thủy 1.500 
ha, huyện Quảng Ninh 500 ha. Đây là diện tích lúa 
đã chín vàng, đến kỳ thu hoạch. Vụ lúa Đông - 
Xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo trồng 
30.000 ha lúa, đạt năng suất cao so với nhiều năm 
trước. Tại huyện Lệ Thủy, lúa đạt năng suất 74 - 
76 tạ/ha, giá bán từ 8 triệu đến 9 triệu VNĐ/tấn. 
Nông dân tỉnh Quảng Bình đã thu hoạch lúa vụ 
Đông - Xuân đạt 50% diện tích. Nông dân các 
huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn cơ bản thu 
hoạch xong. [4] 

Quảng Trị: Dông lốc làm gần 400 ha lúa tại các 
huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và thành 
phố Đông Hà bị ngã đổ. Đại diện Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 
nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 24.500 ha 
lúa Đông - Xuân, chiếm 95% diện tích gieo cấy, 
diện tích còn lại khoảng 1.500 ha và các diện tích 
gieo muộn ở vùng núi phía tây tỉnh Quảng Trị. [4] 

Thừa Thiên Huế: Mưa lớn cùng gió giật mạnh đã 
làm 1.287,5 ha lúa sắp thu hoạch trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế bị đổ, trong đó huyện Quảng Điền 
450,5 ha, thị xã Hương Thủy 300 ha, thị xã Hương 
Trà 200 ha, huyện Phú Vang 150 ha, thành phố 
Huế 150 ha, huyện Phong Điền 22 ha. [4] 

Ngân hàng Thế giới cam kết chi trả 10 USD/tín 
chỉ carbon từ trồng lúa giảm phát thải ở ĐBSCL 

Với Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên 
canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với 
tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, 
người nông dân không chỉ giảm được chi phí đầu 
vào, tăng được giá bán đầu ra mà còn thu được 
tiền từ bán tín chỉ carbon. [5] 
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Cụ thể, với diện tích lúa khi thực hiện đề án sẽ giảm 
khoảng 20% chi phí sản xuất, tương đương 
khoảng 9.500 tỷ đồng/năm. Áp dụng quy trình canh 
tác bền vững, giá lúa bán ra có thể tăng thêm 
khoảng 10%, tức thu về hơn 7.000 tỷ đồng/năm. 
[5] 

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng cam kết mua 
10 USD/tín chỉ carbon (1 tấn carbon bằng 1 tín chỉ 
carbon). Theo đó, trồng 1 triệu ha lúa, người nông 
dân sẽ thu về khoảng 100 triệu USD mỗi năm từ 
bán tín chỉ carbon. [5] 

Để thu được tiền tín chỉ carbon, người trồng lúa và 
doanh nghiệp cần hiểu và tham gia vào các quy 
trình canh tác bền vững, giảm phát thải. Cụ thể, 
phải giảm giống, vật tư nông nghiệp, chuyển đầu 
vào từ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoá học 
sang một phần vi sinh và hữu cơ, bắt buộc áp dụng 
tưới ngập khô xen kẽ và lấy rơm ra khỏi đồng 
ruộng. Ngoài ra, nông dân hay doanh nghiệp còn 
phải thực hiện cải tiến quy trình sản xuất và lắp đặt 
hệ thống thẩm định giảm phát thải - MRV. Bên 
cạnh đó, nông dân hay doanh nghiệp cần thuê 
công ty thẩm định và chứng nhận quy trình và số 
lượng phát thải nhà kính giảm, cấp chứng nhận về 
tín chỉ carbon. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/04/bao-
cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tu-va-4-thang-
dau-nam-2024/ 

[3]:https://baohatinh.vn/ha-tinh-thu-hoach-hon-
7700-ha-lua-xuan-post266007.html 

[4]:https://vneconomy.vn/mua-lon-giong-loc-tai-
mien-trung-lam-hang-nghin-ha-lua-do-rap.htm 

[5]:https://vietnamnet.vn/trong-lua-de-ban-duoc-10-
usd-tin-chi-carbon-phai-theo-quy-trinh-nghiem-
ngat-2277094.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40301428/asia-
rice-india-prices-hover-near-3-month-low-on-
surplus-supply 

[2]:https://mmnews.tv/pakistans-rice-exports-reach-
historic-high-of-3-billion-amid-indian-ban/ 

[3]:https://www.manilatimes.net/2024/04/30/busines
s/top-business/rice-imports-up-795-to-14-million-
metric-tons/1943990 

[4]:https://www.philstar.com/business/2024/05/02/23
51862/el-nio-trims-palay-harvest-q1 

[5]: https://www.bssnews.net/news/186716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/04/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tu-va-4-thang-dau-nam-2024/
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/04/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tu-va-4-thang-dau-nam-2024/
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/04/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tu-va-4-thang-dau-nam-2024/
https://baohatinh.vn/ha-tinh-thu-hoach-hon-7700-ha-lua-xuan-post266007.html
https://baohatinh.vn/ha-tinh-thu-hoach-hon-7700-ha-lua-xuan-post266007.html
https://vneconomy.vn/mua-lon-giong-loc-tai-mien-trung-lam-hang-nghin-ha-lua-do-rap.htm
https://vneconomy.vn/mua-lon-giong-loc-tai-mien-trung-lam-hang-nghin-ha-lua-do-rap.htm
https://vietnamnet.vn/trong-lua-de-ban-duoc-10-usd-tin-chi-carbon-phai-theo-quy-trinh-nghiem-ngat-2277094.html
https://vietnamnet.vn/trong-lua-de-ban-duoc-10-usd-tin-chi-carbon-phai-theo-quy-trinh-nghiem-ngat-2277094.html
https://vietnamnet.vn/trong-lua-de-ban-duoc-10-usd-tin-chi-carbon-phai-theo-quy-trinh-nghiem-ngat-2277094.html
https://www.brecorder.com/news/40301428/asia-rice-india-prices-hover-near-3-month-low-on-surplus-supply
https://www.brecorder.com/news/40301428/asia-rice-india-prices-hover-near-3-month-low-on-surplus-supply
https://www.brecorder.com/news/40301428/asia-rice-india-prices-hover-near-3-month-low-on-surplus-supply
https://mmnews.tv/pakistans-rice-exports-reach-historic-high-of-3-billion-amid-indian-ban/
https://mmnews.tv/pakistans-rice-exports-reach-historic-high-of-3-billion-amid-indian-ban/
https://www.manilatimes.net/2024/04/30/business/top-business/rice-imports-up-795-to-14-million-metric-tons/1943990
https://www.manilatimes.net/2024/04/30/business/top-business/rice-imports-up-795-to-14-million-metric-tons/1943990
https://www.manilatimes.net/2024/04/30/business/top-business/rice-imports-up-795-to-14-million-metric-tons/1943990
https://www.philstar.com/business/2024/05/02/2351862/el-nio-trims-palay-harvest-q1
https://www.philstar.com/business/2024/05/02/2351862/el-nio-trims-palay-harvest-q1
https://www.bssnews.net/news/186716


 
 

Trang 7 
 

SỐ 16 (6.5.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh Giá tuần này 
(VNĐ/kg) 

Thay đổi so với tuần trước 
(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 
Tiền Giang 8000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8600 0 
Hậu Giang 9200 0 
Tiền Giang 7800 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9500 0 
Đồng Tháp 8700 0 

Trà Vinh 8400 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


